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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa có diện tích 1.229 km² với hơn 

20 nghìn ha đất cát biển, giàu tiềm năng phát triển nông – lâm – ngư 

nghiệp, công nghiệp và du lịch, song lại gặp nhiều hạn chế do đất 

nghèo dinh dưỡng, khả năng giữ nước thấp và thường xuyên chịu tác 

động của hạn hán, biến đổi khí hậu. Thực tiễn cho thấy các nghiên cứu 

trước chủ yếu tập trung vào giải pháp chung như kỹ thuật tưới tiết 

kiệm, che phủ đất, cải tạo hữu cơ, chưa đi sâu vào việc chọn giống cây 

chịu hạn hay kỹ thuật bón phân phù hợp, chưa đi sâu vào nghiên cứu 

lựa chọn giống phù hợp, nghiên cứu sản xuất phân bón và thí nghiệm 

công thức sử dụng, kỹ thuật bón phân phù hợp với điều kiện khô hạn. 

Bên cạnh đó, các giống chịu hạn, giống ngắn ngày có thể phát triển tốt, 

cho năng suất, chất lượng cao đã được nghiên cứu và áp dụng thành 

công nhiều vùng. Sử dụng giống ngắn ngày và bố trí cơ cấu mùa vụ hợp 

lý nhằm "né hạn", góp phần cải tạo môi trường đất để thích ứng với điều 

kiện biến đổi khí hậu tại các vùng đất cát ven biển cũng là giải pháp 

thích ứng hiệu quả. 

Từ những thực tế trên, đề tài: “Nghiên cứu giải pháp cải tạo 

môi trường đất cát ven biển nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

cho một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” được 

thực hiện nhằm đánh giá đặc điểm và thực trạng sử dụng tài nguyên 

đất cát ven biển và một số giải pháp quản lý chế độ canh tác, phân bón, 

bảo vệ đất, giống cây trồng... để ổn định và tăng năng suất cây trồng 

từ đó giúp tăng thu nhập cho người dân vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

2. Mục tiêu 

- Mục tiêu tổng quát: Đánh giá đặc điểm và biến động chất 

lượng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề xuất định hướng 
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và giải pháp sử dụng đất hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao năng 

suất và chất lượng cây trồng chủ lực. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đánh giá được đặc điểm tài nguyên đất và thực trạng sử dụng 

ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

+ Đánh giá được chất lượng đất thông qua một số chỉ tiêu môi 

trường đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

+ Đề xuất được định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng 

hiệu quả và cải thiện chất lượng môi trường đất nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng cây trồng chủ lực trên đất cát vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: 

- Đề tài góp phần bổ sung luận cứ khoa học để đề xuất giải pháp 

đa lợi ích trong cải tạo môi trường đất cát ven biển bằng nguồn vật 

liệu có sẵn tại địa phương. Đồng thời góp phần làm tăng năng suất, 

chất lượng cây trồng thông qua giảm lượng phân bón hóa học;  

- Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được các giải pháp bố trí cơ cấu 

cây trồng chủ lực, định hướng quy hoạch để nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất, nâng cao giá trị kinh tế cho các cây trồng chủ lực vùng nghiên 

cứu. 

Ý nghĩa thực tiễn: 

- Đề xuất được một số giải pháp cải tạo, bố trí cơ cấu cây trồng 

hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất cát vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa.  

- Xây dựng mô hình thực nghiệm cho một số cây trồng chủ lực 

đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao, phù hợp với trình độ 

canh tác của người dân ở địa bàn nghiên cứu. 
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4. Những đóng góp mới của đề tài 

- Cập nhật thực trạng sử dụng, đánh giá được đặc điểm tài 

nguyên đất, các hạn chế của tài nguyên đất cát, đặc biệt là đất cát làm 

cơ sở cho đề xuất các giải pháp cải tạo sử dụng bền vững. 

- Đề xuất bố trí cơ cấu cây trồng, định hướng quy hoạch theo 

hướng sử dụng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá 

trị kinh tế cho các cây trồng chủ lực vùng nghiên cứu 

- Đề xuất được một số mô hình nhằm phát triển cơ cấu cây trồng 

có hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường đối với một số cây 

trồng chủ lực (lúa, ngô, khoai) trên đất cát ven biển thông qua kết quả 

nghiên cứu lý thuyết và mô hình thực nghiệm ngoài đồng ruộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về đất cát ven biển 

Đất cát biển là loại đất đặc thù, phân bố chủ yếu ở ven biển miền 

Trung, hình thành từ sự bồi lắng sản phẩm phong hóa dãy Trường Sơn. 

Đặc tính: độ phì nhiêu kém, chua lớp mặt, có cấu trúc bở rời, 

nghèo dinh dưỡng, khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém, dễ bị thoái 

hóa, song có tiềm năng cho các loại cây trồng thích ứng khô hạn, chịu 

mặn. 

1.2. Những yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng đất, chất 

lượng và môi trường nói chung và đất cát biển nói riêng 

Biến đổi khí hậu: hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng khiến 

đất cát ven biển rất dễ bị tổn thương. 

Sử dụng đất không hợp lý: khai thác rừng, phá cát làm nông 

nghiệp, thiếu che phủ dẫn tới xói mòn, rửa trôi, hoang mạc hóa. 

1.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải tạo 

đất cát ven biển 

Sử dụng đất bền vững: gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng lợi 

ích kinh tế – xã hội, áp dụng phương pháp đánh giá đất FAO. FAO 

dùng 4 cấp phân vị trong đánh giá đất đai, gồm: Bộ (Order), Lớp 

(Class), Lớp phụ (Subclass) và Đơn vị (Unit) thể hiện trong bảng cấu 

trúc. Bộ được chia ra: Bộ thích hợp và Bộ không thích hợp. Bộ thích 

hợp - gồm 3 lớp thích hợp: S1 (thích hợp cao); S2 (thích hợp trung 

bình); S3 (ít thích hợp). Bộ không thích hợp - gồm 2 lớp: N1 (Không 

thích hợp hiện tại) N2 (Không thích hợp vĩnh viễn):  

Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM): trên thế giới phát triển từ 

châu Âu, ở Việt Nam đã ứng dụng từ thập niên 1990, cho hiệu quả về 

năng suất, giảm sâu bệnh, tăng thu nhập. 
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Cải tạo đất bằng kỹ thuật canh tác và biochar (than sinh học – 

TSH): giúp cải thiện độ phì, giữ ẩm, tăng năng suất, đồng thời giảm 

phát thải khí nhà kính. Ở Việt Nam, TSH được dùng từ lâu (dạng tro 

bếp, than hoa) và nhiều nghiên cứu gần đây chứng minh hiệu quả rõ 

rệt của TSH trong việc cải tạo đất. 

Giống cây chịu hạn: nhiều giống lúa (Ly 2099, LCH37, CH22, 

GL601, HDT10), ngô (LVN092, LVN17, LVN61) và khoai lang 

(Hoàng Long, KLC266, KL20-209, KLC3, VC04-24, VC68-2) được 

nghiên cứu, tuyển chọn cho vùng đất cát. 

1.4. Tổng quan cây trồng chủ lực tỉnh Thanh Hóa 

Cây chủ lực: lúa, ngô, khoai lang, lạc, rau màu, cây ăn quả, mía 

đường. 

Trong diện tích 46.000 ha đất trồng cây hàng năm ở ven biển, 

lúa chiếm 67,1%, lạc 13,4%, rau các loại 8,3%, còn lại là ngô, khoai, 

vừng, đậu. 

Lúa gạo vẫn là cây trồng chủ lực nhất, giá trị sản xuất chiếm 

hơn 50% trồng trọt; rau quả và cây ăn quả ngày càng tăng diện tích, 

đặc biệt rau vụ đông. 

Ngô, mía và khoai lang cũng là cây quan trọng, góp phần đa 

dạng hóa cơ cấu sản xuất. 

1.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu 

Gồm 6 huyện, thị xã, thành phố (cũ) ven biển Thanh Hóa, gồm: 

Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nghi Sơn, Sầm Sơn. 

Sau sắp xếp kể từ ngày 01/7/2025, có 38 phường, xã; trong đó có 16 

xã, phường ven biển, diện tích hơn 118 nghìn ha, chiếm 11,05% diện 

tích tỉnh. 
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Địa hình đa dạng: sình lầy, bãi cát, đụn cát dạng sống trâu; khí 

hậu nhiệt đới gió mùa với xu hướng nhiệt độ tăng, mưa phân bố thất 

thường do BĐKH. 

Tài nguyên đất: đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, trong đó 

đất lúa và cây hàng năm khác là chủ yếu. Ngoài ra còn có đất rừng 

phòng hộ (ngập mặn) và đất nuôi trồng thủy sản. 

Tiểu kết chương 1: 

Đất cát ven biển có thành phần cơ giới nhẹ, nghèo dinh dưỡng, 

khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng rất kém, dễ bị tác động bởi các 

yếu tố tự nhiên và nhân sinh. Các hạn chế chính gồm: (i) Độ phì nhiêu 

thấp, hàm lượng mùn, đạm, lân và kali dễ tiêu ở mức rất thấp; (ii) Tầng 

đất mặt mỏng, cấu trúc bở rời, dung tích hấp thu thấp (thường < 50% 

độ no bazơ); (iii) Khả năng giữ ẩm kém, nước mưa và nước tưới thấm 

nhanh xuống tầng sâu; (iv) Một số nơi pH thấp gây hạn chế hấp thu 

dinh dưỡng; (v) Dễ bị thoái hóa do gió, gây hiện tượng cát bay, cát 

lấp; (vi) Điều kiện địa hình và thủy lợi không thuận lợi, thiếu nước 

mùa khô, ngập úng hoặc xâm nhập mặn mùa mưa; (vii) Tác động của 

biến đổi khí hậu (hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn) làm gia 

tăng nguy cơ suy thoái đất; (viii) Tập quán canh tác chưa hợp lý (bón 

phân không cân đối, ít phân hữu cơ, khai thác quá mức thảm thực vật) 

làm trầm trọng thêm thoái hóa. 

Thực trạng sử dụng đất cho thấy vùng cát ven biển được khai 

thác đa mục đích: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm 

nghiệp và một phần cho công nghiệp – dịch vụ ven biển. Tuy nhiên, 

sức ép từ quá trình đô thị hóa, phát triển khu du lịch, khu công nghiệp 

và hạ tầng giao thông. Điều này dẫn đến tình trạng thu hẹp diện tích 

đất nông nghiệp, manh mún hóa đất canh tác, gia tăng xung đột sử 

dụng đất và tạo áp lực lên các diện tích đất cát còn lại, buộc nông dân 
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phải canh tác thâm canh trên đất vốn đã kém về độ phì, từ đó đẩy 

nhanh quá trình thoái hóa và hoang mạc hóa. 

Mặc dù tồn tại nhiều hạn chế, đất cát ven biển vẫn có tiềm năng 

khi bố trí cây trồng hợp lý. Một số cây trồng chủ lực gồm: (i) Cây 

lương thực và rau màu: lúa, khoai lang, lạc, vừng, ngô, đậu xanh, dưa 

hấu, rau đậu các loại; (ii) Cây công nghiệp ngắn ngày: thuốc lá,  mè, 

ớt, đậu tương; (iii) Cây ăn quả: bưởi, cam, nhãn; (iv) Cây chắn gió, cải 

tạo đất: phi lao, keo lá tràm, bạch đàn; (v) cây dược liệu và cây lấy 

tinh dầu như sả, tràm. 

Để khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cần áp 

dụng đồng bộ: (i) Bổ sung hữu cơ và dinh dưỡng (phân chuồng, phân 

xanh, phân vi sinh, N-P-K cân đối); (ii) Cải thiện cấu trúc và giữ ẩm 

(che phủ đất, trồng cây phân xanh, bón bổ sung TSH, bón bổ sung các 

loại khoáng sét); (iii) Quản lý nước (tưới tiết kiệm, dự trữ và tiêu thoát 

nước); (iv) Chống gió và cát bay (đai rừng chắn gió, trồng xen – luân 

canh); (v) Chọn giống cây trồng thích ứng với đất cát và BĐKH; (vi) 

Bảo vệ thảm thực vật để hạn chế xói mòn; (vii) Áp dụng nông nghiệp 

thông minh với khí hậu (CSA) để vừa nâng cao năng suất, vừa thích 

ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu bao gồm: Tài nguyên đất cát và các loại 

đất khác ở vùng ven biển Thanh Hóa; Các cây trồng chủ lực phát triển 

trên đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa; Các vật liệu, phân bón sử dụng 

để cải tạo môi trường đất, nâng cao năng suất cây trồng vùng ven biển 

tỉnh Thanh Hóa 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa gồm 6 huyện, thị xã, thành phố 

(cũ): Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu lộc, Quảng Xương, TX Nghi Sơn và 

Thành phố Sầm Sơn, có diện tích 1.229,05 km2 chiếm 11,05% diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh (sau sắp xếp, kể từ ngày 01/7/2025, có 38 

phường, xã; trong đó có 16 xã, phường ven biển), có địa hình sống 

trâu lượn sóng theo hướng Bắc-Nam, xen vào các vùng cao khô cạn là 

những vùng trũng khó thoát ước. Là vùng có nhiều khả năng để phát 

triển trồng trọt (cây lúa, màu, cây công nghiệp ngắn ngày), chăn nuôi 

gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản. Bên cạnh đó đây là vùng phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ vận tải sông biển và khu đô thị, 

du lịch. Nổi bật là khu công nghiệp động lực Nghi Sơn với cảng biển 

nước sâu và công nghiệp lọc hoá dầu, khu du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng tại Phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn. 

2.3. Nội dung nghiên cứu  

- Đánh giá đặc điểm tài nguyên đất và thực trạng sử dụng vùng 

ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

- Đánh giá chất lượng đất thông qua một số chỉ tiêu môi trường 

đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa. 
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- Đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình SDĐ chính 

và đề xuất các vùng trồng các cây trồng chủ lực tại vùng ven biển tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Xây dựng mô hình thí nghiệm và trình diễn các biện pháp kỹ 

thuật cải thiện độ phì của đất và nâng cao năng suất, chất lượng cây 

trồng trên đất cát vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.  

- Đề xuất một số giải pháp cải thiện độ phì của đất và năng 

suất, chất lượng cây trồng trên đất cát vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

(giống, phân bón, kỹ thuật canh tác,...). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu: 

2.3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin (thu thập thông tin, tài liệu, 

số liệu; điều tra phỏng vấn hộ)  

2.3.1.2. Phương pháp quan trắc chất lượng đất 

2.3.1.3. Phương pháp chồng xếp bản đồ 

2.3.1.4. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 

của các loại hình SDĐ 

2.3.1.5. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai 

2.3.1.6. Phương pháp triển khai thử nghiệm 

2.3.1.7. Phương pháp xây dựng mô hình 

2.3.1.8. Phương pháp xử lý số liệu: 

Sử dụng các công cụ và phần mềm chuyên dụng như Excel, SPSS 20 

để tổng hợp lưu trữ và xử lý các tài liệu, số liệu có liên quan đến các 

nội dung nghiên cứu  

2.3.2. Kỹ thuật sử dụng 

1. Thiết bị định vị toàn cầu để xác định vị trí lấy mẫu ngoài thực địa 

và bản đồ. 
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2. Kỹ thuật GIS được áp dụng để xây dựng bản đồ vùng nghiên cứu, 

vị trí lấy mẫu nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá đặc điểm tài nguyên đất, hiện trạng và thực 

trạng canh tác một số cây trồng chính 

3.1.1. Đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng 

Diện tích tự nhiên toàn vùng nghiên cứu: 118.036,43 ha. Cơ 

cấu các nhóm đất chính, bao gồm: Đất phù sa: 28.681,28 ha (24,3%) 

– diện tích lớn nhất, độ phì cao, thuận lợi cho nông nghiệp; Đất xám: 

16.050,19 ha (13,6%); Đất cát: 14.892,59 ha (12,62%) – có vai trò 

quan trọng trong đa dạng cây trồng; Đất mặn: 10.017,94 ha (8,49%) – 

chủ yếu trồng lúa, cói, nuôi trồng thủy sản; Đất xói mòn trơ sỏi đá: 

8.162,10 ha (6,91%); Đất glây: 511,47 ha (0,43%); Đất đỏ: 17,87 ha 

(0,02%). Ngoài ra có diện tích đất phi nông nghiệp (35.008,92 ha, 

chiếm 29,66%) và đất khác (sông suối, ao hồ: 4.694,06 ha, 3,98%) 

Đặc điểm và hướng sử dụng chính: (1) Đất phù sa: nguồn tài 

nguyên đất tốt nhất, nằm ở đồng bằng, phì nhiêu, thuận lợi trồng lúa, 

rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả: (2)Đất cát: phân bố ven biển, 

thành phần nhẹ, nghèo hữu cơ; sử dụng cho lúa, màu, cây ăn quả, rừng 

trồng. Cần cải tạo bằng thủy lợi giữ nước, tăng phân hữu cơ, kết hợp 

than sinh học, xây dựng đai rừng chắn gió (3)Đất mặn: phân bố ở các 

huyện ven biển; thích hợp phát triển lúa năng suất cao, cói và thủy sản. 

Đất mặn ít có đặc tính gần giống phù sa, thuận lợi cho lúa; (4)Đất xám: 

bạc màu, dễ thoát nước, phù hợp lúa, rau màu, cây công nghiệp, rừng. 

Cần bón nhiều phân hữu cơ, kết hợp luân canh cây họ đậu; (6)Đất glây: 

ở địa hình trũng, ngập nước; phù hợp trồng lúa, cây hàng năm; (7)Đất 

đỏ: nghèo dinh dưỡng, chủ yếu trồng cây lâu năm, rừng sản xuất; 

(8)Đất xói mòn: địa hình dốc, tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng; sử 

dụng cho rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng sản xuất. 
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Nhận xét: Đất cát chiếm diện tích lớn ở ven biển, cần cải tạo 

để nâng cao hiệu quả sử dụng. 

3.1.2. Thực trạng canh tác một số cây trồng chính 

Thực trạng sản xuất cây trồng chính vùng nghiên cứu: Lúa: 

Cây lương thực chính, năng suất 280–344 kg/sào, cao nhất ở Hậu Lộc 

(360 kg/sào). Ngô: Cây trồng phổ biến thứ hai, năng suất 320–380 

kg/sào, cao nhất Hoằng Hóa (380 kg/sào). Cây công nghiệp ngắn ngày: 

Chưa phát triển nhiều, diện tích ít. 

 a. Cơ cấu mùa vụ và các biện pháp kỹ thuật đang áp dụng: 

(1)Đất cát cao: Trồng phi lao, keo chắn cát; màu, đậu đỗ, rau quả. Luân 

canh: lạc xuân – vừng/đậu xanh/đậu tương – ngô đông. Phân bón: ~10 

tấn phân chuồng/ha + NPK + vôi. Giống: ngô (VS36, CP333, 

P4199...), lạc (L14, L23, TB25...), đậu tương (DT84, DT96...); (2)Đất 

cát trung bình và thấp: Độ phì khá hơn, có mạch nước ngầm nông, có 

thể chuyên canh rau màu, ngô, lạc. Lúa: lúa thuần chất lượng cao (Bắc 

Thịnh, TBR225…), lúa lai (Thái xuyên 111, VT404, TGST...). Mô 

hình: 2 vụ lúa hoặc rau màu chuyên canh. 

 b. Thời tiết bất lợi:  Mưa lớn bất thường tháng 10, bão nhiều 

từ tháng 7–11 gây ngập úng, mất mùa. Hai giai đoạn khô hạn: tháng 

5–7 và 10–11. Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao 39–41°C. Thiên tai 

thường gặp: bão, lũ, hạn, rét đậm → thiệt hại lớn, tăng chi phí, ảnh 

hưởng sinh kế nông dân. 

Việc sử dụng đất cát đã có sự đa dạng về cơ cấu cây trồng và 

bước đầu áp dụng một số biện pháp canh tác phù hợp. Tuy nhiên, hiệu 

quả khai thác đất cát vẫn còn hạn chế do đặc tính giữ ẩm, giữ dinh 

dưỡng kém và kỹ thuật bón phân chưa thật sự thích hợp. Bên cạnh đó, 

việc ứng dụng giống cây trồng chất lượng cao, chịu hạn và kỹ thuật 

canh tác an toàn, hữu cơ còn chưa phổ biến. Cơ cấu mùa vụ, bố trí cây 
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trồng và các giải pháp che phủ, giữ ẩm đất vẫn cần tiếp tục hoàn thiện 

để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cát. 

3.2. Đánh giá chất lượng đất thông qua một số chỉ tiêu môi trường 

đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Trong phạm vi nghiên cứu, đất cát chiếm 12,62% diện tích tự 

nhiên, đứng thứ ba sau đất phù sa (24,3%) và gần tương đương với đất 

xám (13,6%). Về thành phần cơ giới, đất cát có tỷ lệ hạt cát cao (67,75 

– 97,27%), đặc biệt ở các loại đất cát chua điển hình có hạt thô chiếm 

trên 90%, nhẹ và tơi xốp hơn nhiều so với đất phù sa (thịt nhẹ, tỷ lệ 

sét cao hơn), đất mặn (nhẹ đến trung bình) hay đất glây (nặng). Tính 

chất hóa học cho thấy đất cát nhìn chung nghèo chất hữu cơ (<1%), 

nghèo đạm, lân, kali; pH từ chua đến ít chua (4,37 – 5,8), thấp hơn đất 

phù sa (ít chua) và đất mặn ít (gần trung tính). Khả năng giữ ẩm, giữ 

dinh dưỡng kém, tốc độ rửa trôi và phân hủy chất hữu cơ nhanh hơn 

các nhóm đất khác. 

Hạn chế chính của đất cát so với các loại đất còn lại:  

- Khả năng giữ nước và giữ phân thấp hơn đất phù sa, đất mặn 

ít và đất xám; dễ bị khô hạn, chua hóa. 

- Nhanh mất chất dinh dưỡng do rửa trôi, đặc biệt trong mùa 

mưa bão. 

- Dễ bị hoang hóa, cát bay – cát nhảy nếu thiếu rừng chắn gió. 

- Ở một số loại đất cát glây sâu, mực nước ngầm cao có thể 

gây úng cục bộ. 

Đất cát đang được sử dụng đa dạng: trồng 2 vụ lúa ở vùng 

thấp; lúa – màu, rau, cây lương thực ngắn ngày ở vùng cao hơn; cây 

ăn quả (bưởi, nhãn), cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu xanh, đậu 

tương), rừng trồng (phi lao, keo) và rừng phòng hộ. Vùng cát cao 

thường trồng màu, cây họ đậu xen rừng chắn gió; vùng cát trung bình 
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– thấp có thể chuyên canh rau màu, ngô, lạc hoặc 2 vụ lúa. Biện pháp 

kỹ thuật chính được áp dụng là bón phân chuồng (khoảng 10 tấn/ha) 

kết hợp NPK, vôi bột. Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong sử dụng 

và quản lý hiện nay như: 

- Bón phân chưa cân đối, hợp lý, bổ sung vật liệu cả tại tính 

chất vật lý tăng khả năng giữ ẩm, giữ dinh dưỡng như TSH. 

- Các giống cây trồng chịu hạn, chất lượng cao, canh tác an 

toàn – hữu cơ chưa áp dụng rộng rãi. 

- Bố trí mùa vụ chưa tối ưu, chưa tận dụng tốt cây che phủ hạn 

chế bốc hơi.  

- Thiên tai (bão, hạn, mưa lớn) tác động mạnh, gây mất mùa, 

chi phí cao. 

3.3. Đánh giá khả năng thích hợp đất đai và đề xuất bố trí cơ cấu 

cây trồng  

Kết quả nghiên cứu xác định 6 loại hình sử dụng đất chính: 

(1) chuyên lúa; (2) lúa – màu; (3) chuyên màu, cây công nghiệp ngắn 

ngày; (4) cây ăn quả; (5) nông – lâm kết hợp; (6) trồng rừng. 

Hiệu quả sản xuất: Lúa: vai trò ổn định, đảm bảo an ninh 

lương thực, nhưng lợi nhuận thuần không cao. Rau màu và cây công 

nghiệp ngắn ngày (ớt, dưa chuột, bắp cải, ngô ngọt…), mang lại:  

(1)hiệu quả kinh tế vượt trội, song phụ thuộc thị trường và kỹ thuật. 

Luân canh: mô hình Dưa chuột – Lạc – Dưa chuột có lợi nhuận cao 

nhất, gấp 2,5 lần lúa – lúa – rau; (2)Xã hội: loại hình sử dụng đất lúa 

và rau màu thu hút nhiều lao động (600–1300 công/ha/năm); (3)vấn 

đề môi trường: nguy cơ suy thoái đất, dư lượng thuốc BVTV cao → 

cần tăng bón hữu cơ, áp dụng than sinh học (TSH), cây họ đậu. 

Kết quả phân hạng đất đai: Rất thích hợp (S1): Lúa: 7.331 ha; 

2 lúa – màu: 4.241 ha; Chuyên màu: 3.354 ha; Cây ăn quả: ~773 ha; 
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Rừng: 3.262 ha; Đề xuất bố trí cây trồng: Chuyên lúa: 33.472 ha 

(42,7%), tập trung Hậu Lộc (cũ), Hoằng Hóa (cũ), Nga Sơn (cũ), 

Quảng Xương (cũ), Sầm Sơn (cũ). Lúa – màu: 1.883 ha (2,4%), chủ 

yếu Nghi Sơn. Chuyên màu: 9.212 ha (11,8%), phù hợp đất cát, đất 

phù sa cổ. Cây ăn quả: 2.979 ha (3,8%), trồng cam, bưởi, nhãn, vải. 

Cây lâu năm khác: 3.072 ha (3,9%), chủ yếu Nghi Sơn (chè, hồ tiêu, 

cao su). Rừng: 19.630 ha (25,1%), vai trò phòng hộ, bảo vệ sinh thái. 

Khác (thủy sản, muối, trang trại): 8.086 ha (10,3%). 

Nhận xét: đất cát ven biển cần ứng dụng KH&CN, VietGAP, 

hữu cơ, TSH, mô hình liên kết doan nghiệp – hợp tác xã để phát triển 

bền vững và nâng cao giá trị đất đai ven biển Thanh Hóa 

3.4. Xây dựng mô hình thí điểm áp dụng các biện pháp cải thiện 

độ phì và tăng năng suất cây trồng 

3.4.1. Kết quả xây dựng mô hình thí nghiệm các biện pháp kỹ thuật 

cải thiện độ phì của đất và nâng cao năng suất cây trồng 

3.4.1.1. Thí nghiệm sử dụng than sinh học với các giống lúa 

Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bón than sinh học (TSH) có 

tác động tích cực đến sinh trưởng, năng suất lúa và cải thiện tính chất 

đất. Khi bón TSH ở mức 5 tấn/ha, các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao, 

số nhánh, số nhánh hữu hiệu) đạt mức tối ưu, năng suất thực thu tăng 

rõ rệt so với chỉ bón NPK, đồng thời tương đương với công thức bón 

phân chuồng. Trong ba giống lúa thí nghiệm, HDT10 cho năng suất 

cao nhất, tiếp đến là GL601, còn SL2 có năng suất thấp hơn. Về cải 

tạo đất, TSH giúp tăng độ ẩm, hàm lượng chất hữu cơ, N tổng số và 

kali dễ tiêu, trong khi pH đất ổn định hơn ở mức 5 tấn/ha. Như vậy, 

lượng bón TSH thích hợp là 5 tấn/ha, vừa nâng cao năng suất lúa (đặc 

biệt ở giống HDT10 và GL601) vừa cải thiện chất lượng đất, góp phần 

phát triển sản xuất lúa bền vững. 
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3.4.1.2. Thí nghiệm sử dụng than sinh học với các giống ngô 

Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bón than sinh học (TSH) có 

tác động rõ rệt đến sinh trưởng, đặc điểm nông sinh học, năng suất ngô 

và cải thiện tính chất đất trên vùng đất cát ven biển. Mức bón 5 tấn 

TSH/ha được xác định là tối ưu, giúp cây ngô sinh trưởng tốt, mật độ 

thu hoạch cao, chiều dài và đường kính bắp lớn, khối lượng 1000 hạt 

tăng, năng suất thực thu đạt tương đương công thức bón phân chuồng 

và cao hơn rõ rệt so với chỉ bón NPK. Trong ba giống thí nghiệm, 

giống LVN061 nổi bật với năng suất vượt trội (66,42 tạ/ha), tiếp đến 

là LVN17, trong khi LVN092 có năng suất thấp hơn. Ngoài ra, TSH 

còn góp phần cải thiện độ ẩm đất, hàm lượng chất hữu cơ, đạm và kali 

dễ tiêu, tạo tiền đề cho canh tác ngô bền vững. Như vậy, việc sử dụng 

TSH ở mức hợp lý không chỉ nâng cao năng suất và chất lượng ngô 

mà còn cải tạo đất, mang lại hiệu quả lâu dài cho sản xuất nông nghiệp 

vùng khô hạn ven biển. 

3.4.1.3. Thí nghiệm TSH với các giống khoai 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc bón than sinh học (TSH) có 

tác động tích cực đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng khoai lang. 

Mức bón 5 tấn TSH/ha được xác định là phù hợp nhất, giúp tăng số củ 

trên dây, khối lượng củ trung bình và năng suất củ thương phẩm, đồng 

thời hiệu quả tương đương với công thức bón 10 tấn phân chuồng. 

Trong các giống thí nghiệm, VC 04-24 nổi bật với năng suất thương 

phẩm cao nhất (~25 tấn/ha) và tỷ lệ củ đạt tiêu chuẩn cao, củ có màu 

tím thẫm đẹp, được thị trường ưa chuộng. Giống KL C3 cũng đạt năng 

suất tương đối cao (~24,9 tấn/ha), trong khi giống VC 68-2 thấp hơn. 

Ngoài việc nâng cao năng suất, TSH còn góp phần cải thiện tính chất 

đất, đặc biệt là tăng độ ẩm, hàm lượng chất hữu cơ, đạm và kali dễ 

tiêu, từ đó tạo nền tảng tốt cho sản xuất bền vững trên đất cát ven biển. 
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Đánh giá chung: 

Kết quả thí nghiệm sử dụng các giống cây trồng và TSH cho 

thấy, bón TSH đã có tác dụng tích cực đến sinh trưởng, phát triển của 

các giống lúa, ngô và khoai thử nghiệm.  

Bón TSH ở mức 5,0 tấn/ha đã cho hiệu quả tích cực rõ rệt, 

giúp các giống lúa, ngô, khoai sinh trưởng tốt, năng suất đạt tương 

đương hoặc vượt công thức 10 tấn phân chuồng. Năng suất cao nhất ở 

các giống: lúa HDT10 (66,20 tạ/ha), GL601 (63,64 tạ/ha); ngô 

LVN061 (71,15 tạ/ha); khoai VC04-24 (25,46 tấn/ha), KLC3 (24,92 

tấn/ha). 

TSH còn có tác dụng cải tạo đất, tăng độ ẩm >5%, cải thiện 

thành phần cơ giới (hạt mịn tăng 5–6%), tăng chất hữu cơ 3–5% và 

Kali 2–3% so với đối chứng (có ý nghĩa thống kê). 

Trên cơ sở đó, xác định mức bón tối ưu là 5,0 tấn/ha và lựa 

chọn giống lúa HDT10, ngô LVN061, khoai VC04-24 để xây dựng 

mô hình thực tế, vừa nâng cao năng suất vừa cải thiện đất. 

3.4.2. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng các biện pháp 

kỹ thuật đối với cây lúa, ngô, khoai, lang 

Kết quả triển khai các mô hình ứng dụng than sinh học (TSH) 

trên cây lúa, ngô và khoai lang tại Thanh Hóa đã khẳng định rõ hiệu 

quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Với liều lượng 5 tấn/ha, TSH 

giúp tăng năng suất lúa HDT10 thêm 25%, ngô LVN061 thêm 11,9% 

và khoai lang VC04-24 thêm 18,8% so với đối chứng; lãi thuần của 

các mô hình lần lượt tăng 37,1%, 16,8% và 31,38%. Bên cạnh đó, TSH 

còn cải thiện tính chất đất, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng, 

giảm 12–20% nhu cầu phân bón hóa học và thuốc BVTV, góp phần 

bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản. Đây là hướng đi 

quan trọng để chuyển đổi dần từ nông nghiệp vô cơ sang nông nghiệp 
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hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và phát triển bền vững cho nông 

nghiệp địa phương. 

Đánh giá chung: 

Mô hình trình diễn đối với giống lúa HDT10 và sử dụng TSH 

trong canh tác đã nâng cao hiệu quả kinh tế hơn 37,1% so với vùng 

đối chứng lân cận; Mô hình trình diễn đối với giống ngô LVN061 và 

sử dụng TSH trong canh tác đã nâng cao hiệu quả kinh tế hơn 16,8% 

so với vùng đối chứng lân cận; Mô hình trình diễn đối với giống khoai 

VC04-24 và sử dụng TSH trong canh tác đã nâng cao hiệu quả kinh tế 

hơn 31,38% so với vùng đối chứng lân cận. Ngoài nâng cao hiệu quả 

kinh tế, mô hình sử dụng TSH có thể nâng cao khả năng giữ dinh 

dưỡng (chất hữu cơ, N và P tổng số, K dễ tiêu), giữ ẩm của đất, cải 

thiện thành phần cơ giới (tăng hàm lượng limon và sét) (Bảng 3.33). 

Như vậy, sử dụng TSH là một trong những hướng tốt trong chuyển đổi 

dần sang sản xuất nông sản sạch, an toàn cho con người và môi trường. 

3.5. Đề xuất một số giải pháp cải thiện độ phì của đất và năng suất 

cây trồng 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất các giải pháp cải 

thiện độ phì đất và nâng cao năng suất cây trồng trên vùng đất cát ven 

biển tỉnh Thanh Hóa, gồm các nhóm giải pháp chính: 

Bố trí thời vụ và cơ cấu cây trồng hợp lý: (1)Xác định 2 hệ 

thống cây trồng hiệu quả phù hợp cho vùng đất ven biển tỉnh Thanh 

Hóa: Đất 2 vụ lúa: Xuân (Lúa) – Mùa (Lúa) – Đông (Khoai lang, ngô, 

rau). Đất chuyên màu: Xuân (Lạc) – Mùa (Đậu xanh, ngô) – Đông 

(Ngô, lạc, khoai lang, rau). Các hệ thống này giúp tăng hiệu quả kinh 

tế 15–20% so với tập quán cũ. Khuyến khích dùng giống ngắn ngày, 

chịu hạn; điều chỉnh lịch mùa vụ để né hạn; áp dụng tưới khô – ướt 

xen kẽ (AWD) cho lúa để tiết kiệm 30–40% nước. 
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Giải pháp kỹ thuật khác:  Kỹ thuật hiện có của nông dân: phủ 

màng nông nghiệp, dùng phụ phẩm nông nghiệp giữ ẩm, làm TSH; 

trồng rau trong nhà lưới; dùng phân hữu cơ vi sinh; tưới nhỏ giọt; trồng 

cây chắn gió. 

Ứng dụng than sinh học (TSH): TSH có những tác dụng chính 

như cải tạo tính chất vật lý của đất, tăng giữ nước, giữ dinh dưỡng 

trong đất nhờ cấu trúc rỗng của TSH, nhờ vậy TSH có tác dụng cố 

định nước và dinh dưỡng tốt cho đất cát, là nhóm đất có khả năng giữ 

nước, giữ dinh dưỡng kém. Cách sử dụng: bón lót hoặc bổ sung trong 

vụ, liều lượng 5–6 tấn/ha/vụ; trộn với phân hữu cơ và NPK theo nhu 

cầu cây; bón rải đều rồi cày/bừa trộn với đất. Có thể trộn đều TSH với 

phân Kali và phân Lân trước khi bón cho cây trồng. Liều lượng phân 

khoáng tùy vào nhu cầu từng loại cây, thời điểm bón, trên đất cát nên 

bón phân hóa học rải theo từng giải đoạn phát triển của cây, không 

bón nhiều 1 lần dễ bị rửa trôi. Phương pháp bón: (1) Làm đất: dùng 

cày lật đất phơi ải hoặc ngâm dầm, sau đó dùng bừa, phay làm nhỏ 

đất; (2) Bón rải TSH trên mặt ruộng sau đó trộn đều bằng cào hoặc 

bừa với tầng đất canh tác. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

1. Kết quả đánh giá cho thấy đất nông nghiệp chiếm 65,99% 

diện tích tự nhiên, trong đó đất lúa lớn nhất (34,18%), còn đất làm 

muối chỉ 0,77%. Nhóm đất cát chiếm tỷ trọng khá lớn trong phạm vi 

nghiên cứu với diện tích 14.892,59 ha, chiếm 12,62% DTTN, chỉ sau 

nhóm đất phù sa với diện tích 28.681,28 ha, chiếm 24,3% DTTN và 

diện tích đất xám có diện tích 16.050,19 ha, chiếm 13,60% DTTN. 

Các nhóm đất còn lại có đất đất mặn với 10.017,94, chiếm 8,49% 

DTTN; đất glây 511,47 ha, chiếm 0,43% DTTN; đất đỏ 17,87 ha, 

chiếm 0,02% DTTN, đất xói mòn trơ sỏi đá 8.162,10 ha, chiếm 6,91% 

DTTN. Về thực trạng sử dụng đất, tại vùng nghiên cứu có 6 loại hình 

sử dụng đất chính: lúa, màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâu 

năm, nông lâm kết hợp, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, 

đất chuyên trồng lúa chiếm lớn nhất (33.471,83 ha, 42,73%), thuận lợi 

phát triển cánh đồng lớn; đất lúa – màu 1.882,81 ha (2,40%) thích hợp 

1 vụ lúa, 1–2 vụ màu; đất màu 9.211,73 ha (11,76%) trên đất cát, phù 

sa cổ nhưng cần cải thiện giữ ẩm và dinh dưỡng. Đất cây ăn quả và 

cây lâu năm lần lượt 2.978,94 ha (3,80%) và 3.072,36 ha (3,92%), 

phân bố vùng đồi thấp và đất phù sa. Rừng chiếm 19.629,68 ha 

(25,06%), có vai trò phòng hộ và sản xuất. Các loại hình khác như 

nuôi trồng thủy sản, làm muối, trang trại chiếm 8.086,09 ha (10,32%). 

2. Kết quả đánh giá chất lượng môi trường đất cát vùng ven 

biển của tỉnh cho thấy, đất có thành phần hạt thô cao (>90% ở đất cát 

chua), nhẹ, tơi xốp, nghèo hữu cơ (<1%), đạm, lân, kali, pH chua đến 

ít chua (4,37–5,8), khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng kém, rửa trôi nhanh 

hơn các đất khác. Hiện đất cát được sử dụng đa dạng (lúa, màu, rau, 

cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, rừng trồng), song kỹ thuật 
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canh tác còn hạn chế: bón phân chưa hợp lý, ít bổ sung vật liệu cải tạo, 

giống chịu hạn và canh tác hữu cơ chưa phổ biến, bố trí mùa vụ và cây 

che phủ chưa tối ưu để ứng phó thiên tai. 

3. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón TSH có tác động tích cực 

đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của lúa, ngô, khoai. Mức bón 

5 tấn/ha cho hiệu quả cao nhất, tương đương 10 tấn phân chuồng, với 

các giống lúa HDT10 (66,20 tạ/ha), GL601 (63,64 tạ/ha), ngô 

LVN061 (71,15 tạ/ha), LVN17 (65,70 tạ/ha), LVN92 (63,47 tạ/ha), 

khoai VC04-24 (25,46 tấn/ha) và KLC3 (24,92 tấn/ha) đạt năng suất 

vượt trội. Các giống cho năng suất cao nhất gồm lúa HDT10, GL601; 

ngô LVN061; khoai VC04-24 và KLC3. Ngoài ra, bón TSH 5–6 

tấn/ha còn cải thiện tính chất đất, tăng độ ẩm >5%, cải thiện thành 

phần cơ giới, nâng hàm lượng hữu cơ 3–5% và kali 2–3% so với đối 

chứng, với ý nghĩa thống kê rõ rệt. 

4. Kết quả mô hình trình diễn cho thấy, sử dụng TSH kết hợp 

với giống lúa HDT10, ngô LVN061 và khoai VC04-24 đã nâng cao 

hiệu quả kinh tế lần lượt 37,1%, 16,8% và 31,38% so với đối chứng. 

Đồng thời, việc bón TSH cải thiện khả năng giữ nước, dinh dưỡng của 

đất và giảm 12–20% lượng phân NPK hóa học. Như vậy, TSH là giải 

pháp khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới nông 

nghiệp sạch và bền vững trên đất cát vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 

5. Bên cạnh các kỹ thuật về giống và kỹ thuật đang được người 

dân sử dụng hiệu quả, đề tài đề xuất bón TSH với lượng bón có thể 

bón từ 5 – 6 tấn/ha/vụ, tương đương 180 – 216 kg/sào/ vụ (sào Bắc 

bộ), bón kết hợp với phân Kali và phân Lân. 
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Kiến nghị 

1. Trên cơ sở đánh giá đặc điểm tài nguyên đất, các hạn chế 

của đặc điểm tài nguyên đất vùng ven biển, đặc biệt là đất cát cần có 

những nghiên cứu sâu hơn về các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng 

cao độ phì nhiêu cho các loại đất. 

2. Trên cơ sở các mô hình đã xây dựng, khi áp dụng nhân rộng 

trong thực tiễn cần linh hoạt điều chỉnh giống cây trồng, áp dụng cây 

có giá trị kinh tế cao và sử dụng TSH trong nông nghiệp hữu cơ. Các 

mô hình hiện có và mô hình mới cần được theo dõi, đánh giá hiệu quả 

và mức độ phù hợp với thị trường để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo hiệu 

quả cao nhất. 

3. Sử dụng TSH yêu cầu người dân phải đầu tư công lao động. 

Tuy nhiên, TSH khi bón vào đất sẽ có tác dụng lâu dài, đặc biệt đối 

với vùng đất cát sẽ tăng khả năng giữ ẩm, giữ dinh dưỡng. Kết quả 

nghiên cứu mở ra hướng mới trong việc sử dụng TSH trong sản xuất 

nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ. Việc mở rộng diện tích triển 

khai các mô hình canh tác có hiệu quả và bền vững cần được tiến hành 

với các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tập huấn kiến thức để nâng 

cao nhận thức, kỹ thuật canh tác cho người dân của các cơ quan chuyên 

môn tại các địa phương. 
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